
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  06  tháng  5 năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  HOÀNG NGỌC LINH
Lớp  
: 13 TC - Đ
Ngày sinh     
:   06/11/1995
Nơi sinh 
: Thái Bình
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
	NĂM HỌC 

2013 - 2014
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Giáo dục chính trị
	5
	7.4

	
	Anh văn 1
	4
	5.9

	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	10.0

	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	7.4

	
	Kỹ thuật điện tử
	3
	5.9

	
	An toàn điện
	2
	6.4

	
	Vật liệu điện
	2
	5.6

	
	Cung cấp điện
	4
	9.6

	
	Lý thuyết mạch điện
	4
	5.0

	
	Khí cụ điện
	2
	6.8

	
	Vẽ thiết kế điện
	2
	7.0

	
	Máy điện
	4
	7.4

	
	Thực tập Vẽ thiết kế điện
	2
	6.5

	
	Giáo dục pháp luật
	2
	6.3

	
	Tin học cơ bản
	4
	8.9

	
	Anh văn 2
	4
	6.0

	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	8.4

	
	Vẽ kỹ thuật
	2
	8.7

	
	Đo lường và cảm biến
	3
	7.6

	
	Truyền động điện
	3
	6.7

	
	Điện tử công suất
	3
	5.0

	
	Điều khiển logic
	2
	8.2

	
	Thực tập Điện cơ bản
	5
	8.7

	
	Trung bình chung học tập 
	7.1

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	79



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  06  tháng  5 năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  HOÀNG NGỌC LINH
Lớp  
: 13 TC - Đ
Ngày sinh     
:   06/11/1995
Nơi sinh 
: Thái Bình
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
	HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 

2014 - 2015
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Anh văn chuyên ngành
	2
	6.6

	
	Cơ kỹ thuật
	2
	8.3

	
	Trang bị điện
	4
	6.1

	
	Điều khiển lập trình (PLC)
	3
	7.9

	
	Điều khiển điện – Khí nén
	2
	7.1

	
	Thực tập Sửa chữa máy điện
	4
	7.8

	
	Thực tập Sửa chữa điện
	4
	8.1

	
	Thực tập Trang bị điện – Điện tử cơ bản
	3
	6.0

	
	Trung bình chung học tập 
	7.2

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	71



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  06  tháng  5 năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  NGUYỄN HỒNG ĐỨC
Lớp  
: 13 TC - Đ
Ngày sinh     
:   14/02/1995
Nơi sinh 
: Hà Nam
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
	NĂM HỌC 

2013 - 2014
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Giáo dục chính trị
	5
	5.6

	
	Anh văn 1
	4
	7.1

	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	7.3

	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	7.0

	
	Kỹ thuật điện tử
	3
	5.2

	
	An toàn điện
	2
	6.9

	
	Vật liệu điện
	2
	8.0

	
	Cung cấp điện
	4
	8.5

	
	Lý thuyết mạch điện
	4
	7.2

	
	Khí cụ điện
	2
	7.3

	
	Vẽ thiết kế điện
	2
	6.2

	
	Máy điện
	4
	6.8

	
	Thực tập Vẽ thiết kế điện
	2
	8.4

	
	Giáo dục pháp luật
	2
	4.8

	
	Tin học cơ bản
	4
	9.4

	
	Anh văn 2
	4
	5.7

	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	7.7

	
	Vẽ kỹ thuật
	2
	8.0

	
	Đo lường và cảm biến
	3
	7.6

	
	Truyền động điện
	3
	7.2

	
	Điện tử công suất
	3
	6.2

	
	Điều khiển logic
	2
	7.0

	
	Thực tập Điện cơ bản
	5
	7.9

	
	Trung bình chung học tập 
	7.1

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	70



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  06  tháng  5 năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  NGUYỄN HỒNG ĐỨC
Lớp  
: 13 TC - Đ
Ngày sinh     
:   14/02/1995
Nơi sinh 
: Hà Nam
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
	HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 

2014 - 2015
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Anh văn chuyên ngành
	2
	7.0

	
	Cơ kỹ thuật
	2
	7.4

	
	Trang bị điện
	4
	6.4

	
	Điều khiển lập trình (PLC)
	3
	6.5

	
	Điều khiển điện – Khí nén
	2
	9.9

	
	Thực tập Sửa chữa máy điện
	4
	7.1

	
	Thực tập Sửa chữa điện
	4
	7.5

	
	Thực tập Trang bị điện – Điện tử cơ bản
	3
	8.7

	
	Trung bình chung học tập 
	7.4

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	71



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  06  tháng  5 năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  CAO THÀNH DANH
Lớp  
: 13 TC - Đ
Ngày sinh     
:   10/02/1995
Nơi sinh 
: Tây Ninh
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
	NĂM HỌC 

2013 - 2014
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Giáo dục chính trị
	5
	6.3

	
	Anh văn 1
	4
	7.0

	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	9.4

	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	7.9

	
	Kỹ thuật điện tử
	3
	5.0

	
	An toàn điện
	2
	6.2

	
	Vật liệu điện
	2
	7.3

	
	Cung cấp điện
	4
	9.4

	
	Lý thuyết mạch điện
	4
	8.8

	
	Khí cụ điện
	2
	7.5

	
	Vẽ thiết kế điện
	2
	7.2

	
	Máy điện
	4
	7.6

	
	Thực tập Vẽ thiết kế điện
	2
	6.9

	
	Giáo dục pháp luật
	2
	5.3

	
	Tin học cơ bản
	4
	7.9

	
	Anh văn 2
	4
	4.3

	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	9.2

	
	Vẽ kỹ thuật
	2
	9.9

	
	Đo lường và cảm biến
	3
	8.8

	
	Truyền động điện
	3
	7.9

	
	Điện tử công suất
	3
	7.2

	
	Điều khiển logic
	2
	7.7

	
	Thực tập Điện cơ bản
	5
	8.6

	
	Trung bình chung học tập 
	7.4

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	67



KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  06  tháng  5 năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  CAO THÀNH DANH
Lớp  
: 13 TC - Đ
Ngày sinh     
:   10/02/1995
Nơi sinh 
: Tây Ninh
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
	HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 

2014 - 2015
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Anh văn chuyên ngành
	2
	6.4

	
	Cơ kỹ thuật
	2
	10.0

	
	Trang bị điện
	4
	6.6

	
	Điều khiển lập trình (PLC)
	3
	9.4

	
	Điều khiển điện – Khí nén
	2
	9.4

	
	Thực tập Sửa chữa máy điện
	4
	9.9

	
	Thực tập Sửa chữa điện
	4
	8.8

	
	Thực tập Trang bị điện – Điện tử cơ bản
	3
	9.4

	
	Trung bình chung học tập 
	8.7

	
	Xếp loại học tập 
	Giỏi

	
	Kết quả rèn luyện
	75



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng  4  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  NGUYỄN VĂN NGỌC
Lớp  
: 13 TC - QTM
Ngày sinh     
:   30/01/1987
Nơi sinh 
: Quảng Nam
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 
	NĂM HỌC 

2013 - 2014
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Giáo dục chính trị
	5
	6.5

	
	Anh văn 1
	4
	7.8

	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	10.0

	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	7.0

	
	Tin học văn phòng
	5
	9.9

	
	Kỹ thuật lập trình 1
	3
	8.5

	
	Cơ sở dữ liệu
	3
	8.5

	
	Đồ họa ứng dụng
	3
	7.6

	
	Phần cứng máy tính
	5
	7.7

	
	Giáo dục pháp luật
	2
	6.0

	
	Anh văn 2
	4
	7.0

	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	7.8

	
	Kỹ thuật lập trình 2
	3
	6.1

	
	Lập trình quản lý
	5
	9.7

	
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3
	6.0

	
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3
	9.8

	
	Hệ điều hành Windows-Linux
	4
	5.1

	
	Trung bình chung học tập 
	7.7

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	91



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng  4  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  NGUYỄN VĂN NGỌC
Lớp  
: 13 TC - QTM
Ngày sinh     
:   30/01/1987
Nơi sinh 
: Quảng Nam
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 
	HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 

2014 - 2015
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Anh văn chuyên ngành
	2
	9.1

	
	Lập trình Windows
	5
	9.2

	
	Thiết kế Web
	5
	7.6

	
	SQL server
	3
	9.7

	
	Mạng Linux
	2
	8.9

	
	Thiết lập và bảo trì hệ thống mạng
	5
	9.5

	
	Mạng viễn thông và truyền số liệu
	4
	6.2

	
	Trung bình chung học tập 
	8.5

	
	Xếp loại học tập 
	Giỏi

	
	Kết quả rèn luyện
	89



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng  4  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  TRẦN DUY TÂM
Lớp  
: 13 TC - CKT
Ngày sinh     
:   22/6/1990
Nơi sinh 
: Tp. Hồ Chí Minh
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Chuyên ngành: TIỆN 
	NĂM HỌC 

2013 - 2014
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Giáo dục chính trị
	5
	7.8

	
	Anh văn 1
	4
	5.4

	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	9.9

	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	5.8

	
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2
	6.7

	
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật
	5
	8.2

	
	Cơ lý thuyết
	3
	7.9

	
	Vật liệu cơ khí
	4
	6.0

	
	Tin học cơ bản
	4
	6.3

	
	Thực tập Nguội
	2
	6.8

	
	Thực tập Hàn
	2
	6.9

	
	Giáo dục pháp luật
	2
	6.2

	
	Anh văn 2
	4
	6.6

	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	8.5

	
	Sức bền vật liệu
	3
	7.5

	
	Dung sai và kỹ thuật đo
	3
	6.7

	
	Autocad
	3
	8.0

	
	Chế tạo phôi
	2
	6.4

	
	Công nghệ chế tạo máy 1
	3
	7.2

	
	Đồ gá
	2
	6.7

	
	Nguyên lý cắt
	4
	7.8

	
	Thực tập Tiện cơ bản
	4
	7.6

	
	Trung bình chung học tập 
	7.1

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	76



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng  4  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  TRẦN DUY TÂM
Lớp  
: 13 TC - CKT
Ngày sinh     
:   22/6/1990
Nơi sinh 
: Tp. Hồ Chí Minh
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Chuyên ngành: TIỆN 
	HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 

2014 - 2015
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Anh văn chuyên ngành
	2
	7.0

	
	Kỹ thuật điện
	3
	7.4

	
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	5
	7.3

	
	Máy cắt kim loại
	5
	7.2

	
	Công nghệ CNC
	3
	8.5

	
	Công nghệ chế tạo máy 2
	4
	7.1

	
	Công nghệ CAD/CAM
	2
	6.2

	
	Công nghệ khí nén
	2
	7.1

	
	Tổ chức sản xuất
	2
	8.1

	
	Thực tập Tiện nâng cao
	4
	7.2

	
	Trung bình chung học tập 
	7.3

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	73



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng  5  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  NGUYỄN DUY QUANG
Lớp  
: 13 TC - Ô
Ngày sinh     
:   17/3/1987
Nơi sinh 
: Hải Dương
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA ÔTÔ 
	NĂM HỌC 

2013 - 2014
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Giáo dục chính trị
	5
	9.0

	
	Anh văn 1
	4
	8.1

	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	6.3

	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	8.2

	
	Tin học cơ bản
	4
	9.3

	
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2
	8.4

	
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật
	5
	8.6

	
	Cơ lý thuyết
	3
	9.7

	
	Vật liệu cơ khí
	2
	6.9

	
	Kỹ thuật điện
	2
	7.7

	
	Kết cấu động cơ đốt trong
	4
	6.9

	
	Nguyên lý động cơ đốt trong
	4
	6.8

	
	Giáo dục pháp luật
	2
	6.5

	
	Anh văn 2
	4
	8.9

	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	7.2

	
	Dung sai và kỹ thuật đo
	3
	6.4

	
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	4
	8.0

	
	Sức bền vật liệu
	3
	10.0

	
	Kỹ thuật điện tử
	2
	9.5

	
	Kỹ thuật nhiệt
	2
	5.1

	
	Autocad
	3
	7.2

	
	Kết cấu ôtô
	5
	8.4

	
	Lý thuyết ôtô
	3
	7.5

	
	Hệ thống điện động cơ ôtô
	3
	7.5

	
	Trung bình chung học tập 
	80

	
	Xếp loại học tập 
	Giỏi

	
	Kết quả rèn luyện
	83



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng  5  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  NGUYỄN DUY QUANG
Lớp  
: 13 TC - Ô
Ngày sinh     
:   17/3/1987
Nơi sinh 
: Hải Dương
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA ÔTÔ

	HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 

2014 - 2015
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Anh văn chuyên ngành
	2
	9.3

	
	Hệ thống điện thân xe
	2
	5.9

	
	Điều hòa không khí trên ôtô
	2
	8.5

	
	Bảo dưỡng kỹ thuật – Sửa chữa ôtô
	4
	9.1

	
	Các thiết bị chẩn đoán, kiểm định ôtô
	2
	9.4

	
	Đồ án kết cấu ôtô
	2
	7.0

	
	Thực tập Gò hàn
	1
	6.7

	
	Thực tập Nguội cơ bản
	1
	7.1

	
	Thực tập Động cơ đốt trong
	3
	7.5

	
	Thực tập Động cơ xăng
	2
	7.6

	
	Thực tập Hệ thống điện động cơ 
	2
	7.9

	
	Thực tập Động cơ Diezel
	2
	7.8

	
	Trung bình chung học tập 
	8.0

	
	Xếp loại học tập 
	Giỏi

	
	Kết quả rèn luyện
	82



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng  5  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  CAO VŨ THANH TÀI
Lớp  
: 13 TC - Ô
Ngày sinh     
:   10/10/1991
Nơi sinh 
: Bình Thuận
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA ÔTÔ 
	NĂM HỌC 

2013 - 2014
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Giáo dục chính trị
	5
	6.5

	
	Anh văn 1
	4
	5.5

	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	6.5

	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	8.4

	
	Tin học cơ bản
	4
	7.0

	
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2
	8.8

	
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật
	5
	8.5

	
	Cơ lý thuyết
	3
	8.7

	
	Vật liệu cơ khí
	2
	7.3

	
	Kỹ thuật điện
	2
	6.7

	
	Kết cấu động cơ đốt trong
	4
	7.4

	
	Nguyên lý động cơ đốt trong
	4
	6.6

	
	Giáo dục pháp luật
	2
	6.5

	
	Anh văn 2
	4
	6.6

	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	7.5

	
	Dung sai và kỹ thuật đo
	3
	7.2

	
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	4
	8.5

	
	Sức bền vật liệu
	3
	10.0

	
	Kỹ thuật điện tử
	2
	7.5

	
	Kỹ thuật nhiệt
	2
	6.7

	
	Autocad
	3
	7.7

	
	Kết cấu ôtô
	5
	7.1

	
	Lý thuyết ôtô
	3
	7.5

	
	Hệ thống điện động cơ ôtô
	3
	5.9

	
	Trung bình chung học tập 
	7.3

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	74



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng  5  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  CAO VŨ THANH TÀI
Lớp  
: 13 TC - Ô
Ngày sinh     
:   10/10/1991
Nơi sinh 
: Bình Thuận
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA ÔTÔ

	HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 

2014 - 2015
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Anh văn chuyên ngành
	2
	7.0

	
	Hệ thống điện thân xe
	2
	6.1

	
	Điều hòa không khí trên ôtô
	2
	8.3

	
	Bảo dưỡng kỹ thuật – Sửa chữa ôtô
	4
	7.7

	
	Các thiết bị chẩn đoán, kiểm định ôtô
	2
	8.8

	
	Đồ án kết cấu ôtô
	2
	8.0

	
	Thực tập Gò hàn
	1
	7.6

	
	Thực tập Nguội cơ bản
	1
	7.2

	
	Thực tập Động cơ đốt trong
	3
	7.5

	
	Thực tập Động cơ xăng
	2
	6.8

	
	Thực tập Hệ thống điện động cơ 
	2
	6.7

	
	Thực tập Động cơ Diezel
	2
	6.3

	
	Trung bình chung học tập 
	7.4

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	78



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng  5  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  HUỲNH THỊ THANH TUYỀN
Lớp  
: 13 TC - MT
Ngày sinh     
:   19/12/1995
Nơi sinh 
: Quảng Ngãi
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG 
	NĂM HỌC 

2013- 2014
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Giáo dục chính trị
	5
	7.4

	
	Anh văn 1
	4
	5.7

	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	6.8

	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	7.3

	
	Kỹ thuật may cơ bản
	2
	6.7

	
	Kỹ thuật may áo sơ mi
	2
	7.7

	
	Kỹ thuật điện và an toàn ngành may
	2
	8.4

	
	Thiết kế trang phục quần âu, áo sơ mi cơ bản
	4
	7.8

	
	Thực tập may áo sơ mi
	2
	6.0

	
	Thực tập kỹ thuật may cơ bản
	5
	6.7

	
	Thực tập thiết bị may công nghiệp
	2
	9.0

	
	Tin học cơ bản
	4
	6.7

	
	Giáo dục pháp luật
	2
	6.2

	
	Anh văn 2
	4
	5.4

	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	7.8

	
	Vật liệu may
	2
	8.5

	
	Mỹ thuật trang phục
	2
	6.0

	
	Vẽ mỹ thuật
	2
	7.4

	
	Nhân trắc học
	2
	10.0

	
	Kỹ thuật may quần âu
	2
	6.7

	
	Thiết kế trang phục áo Jacket
	2
	8.3

	
	Công nghệ sản xuất may và thời trang công nghiệp
	4
	8.7

	
	Thực tập May quần âu
	2
	5.5

	
	Thực tập Thiết kế thời trang trên máy tính
	2
	6.4

	
	Trung bình chung học tập 
	7.1

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện 
	81



KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng  5  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  HUỲNH THỊ THANH TUYỀN
Lớp  
: 13 TC - MT
Ngày sinh     
:   19/12/1995
Nơi sinh 
: Quảng Ngãi
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG 
	HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 

2014 - 2015
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Anh văn chuyên ngành
	2
	7.7

	
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2
	8.4

	
	Marketing
	2
	6.1

	
	Kỹ thuật may áo Jacket
	2
	9.2

	
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	2
	5.1

	
	Thiết kế dây chuyền may công nghiệp
	2
	7.8

	
	Quản lý chất lượng trang phục
	2
	8.5

	
	Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp
	2
	8.1

	
	Thực tập May áo Jacket
	2
	7.3

	
	Thực tập Tin học ứng dụng ngành may
	2
	6.1

	
	Thực tập Thiết kế mẫu công nghiệp
	2
	7.2

	
	Thực tập Cắt may trang phục quần âu, áo sơ mi cơ bản
	2
	6.7

	
	Thực tập Kỹ thuật 1
	3
	6.8

	
	Trung bình chung học tập 
	7.3

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	75



KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 




UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng  5  năm 2015
BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  TRẦN THỊ KIM NGÂN
Lớp  
: 13 TC - MT
Ngày sinh     
:   03/6/1991
Nơi sinh 
: Lâm Đồng
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG 
	NĂM HỌC 

2013- 2014
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Giáo dục chính trị
	5
	8.0

	
	Anh văn 1
	4
	7.5

	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	6.9

	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	9.0

	
	Kỹ thuật may cơ bản
	2
	9.0

	
	Kỹ thuật may áo sơ mi
	2
	8.8

	
	Kỹ thuật điện và an toàn ngành may
	2
	9.0

	
	Thiết kế trang phục quần âu, áo sơ mi cơ bản
	4
	8.9

	
	Thực tập may áo sơ mi
	2
	6.5

	
	Thực tập kỹ thuật may cơ bản
	5
	9.0

	
	Thực tập thiết bị may công nghiệp
	2
	8.7

	
	Tin học cơ bản
	4
	8.0

	
	Giáo dục pháp luật
	2
	7.4

	
	Anh văn 2
	4
	7.0

	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	8.4

	
	Vật liệu may
	2
	8.0

	
	Mỹ thuật trang phục
	2
	8.5

	
	Vẽ mỹ thuật
	2
	9.0

	
	Nhân trắc học
	2
	9.7

	
	Kỹ thuật may quần âu
	2
	6.4

	
	Thiết kế trang phục áo Jacket
	2
	9.4

	
	Công nghệ sản xuất may và thời trang công nghiệp
	4
	9.1

	
	Thực tập May quần âu
	2
	8.0

	
	Thực tập Thiết kế thời trang trên máy tính
	2
	7.7

	
	Trung bình chung học tập 
	8.3

	
	Xếp loại học tập 
	Giỏi

	
	Kết quả rèn luyện 
	66



KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng  5  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  TRẦN THỊ KIM NGÂN
Lớp  
: 13 TC - MT
Ngày sinh     
:   03/6/1991
Nơi sinh 
: Lâm Đồng
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG 
	HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 

2014 - 2015
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Anh văn chuyên ngành
	2
	8.2

	
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2
	7.9

	
	Marketing
	2
	9.1

	
	Kỹ thuật may áo Jacket
	2
	8.9

	
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	2
	8.1

	
	Thiết kế dây chuyền may công nghiệp
	2
	9.1

	
	Quản lý chất lượng trang phục
	2
	8.4

	
	Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp
	2
	8.4

	
	Thực tập May áo Jacket
	2
	8.6

	
	Thực tập Tin học ứng dụng ngành may
	2
	7.7

	
	Thực tập Thiết kế mẫu công nghiệp
	2
	7.4

	
	Thực tập Cắt may trang phục quần âu, áo sơ mi cơ bản
	2
	8.2

	
	Thực tập Kỹ thuật 1
	3
	7.7

	
	Trung bình chung học tập 
	8.3

	
	Xếp loại học tập 
	Giỏi

	
	Kết quả rèn luyện
	83



KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 




UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng  5  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  NGUYỄN ANH PHƯƠNG
Lớp  
: 13 TC - MT
Ngày sinh     
:   08/02/1991
Nơi sinh 
: Tây Ninh
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG 
	NĂM HỌC 

2013- 2014
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Giáo dục chính trị
	5
	6.9

	
	Anh văn 1
	4
	8.4

	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	9.5

	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	7.3

	
	Kỹ thuật may cơ bản
	2
	8.0

	
	Kỹ thuật may áo sơ mi
	2
	8.9

	
	Kỹ thuật điện và an toàn ngành may
	2
	8.5

	
	Thiết kế trang phục quần âu, áo sơ mi cơ bản
	4
	8.2

	
	Thực tập may áo sơ mi
	2
	6.7

	
	Thực tập kỹ thuật may cơ bản
	5
	8.4

	
	Thực tập thiết bị may công nghiệp
	2
	8.4

	
	Tin học cơ bản
	4
	7.1

	
	Giáo dục pháp luật
	2
	5.7

	
	Anh văn 2
	4
	7.4

	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	9.2

	
	Vật liệu may
	2
	7.9

	
	Mỹ thuật trang phục
	2
	6.8

	
	Vẽ mỹ thuật
	2
	7.8

	
	Nhân trắc học
	2
	8.2

	
	Kỹ thuật may quần âu
	2
	7.9

	
	Thiết kế trang phục áo Jacket
	2
	7.7

	
	Công nghệ sản xuất may và thời trang công nghiệp
	4
	8.7

	
	Thực tập May quần âu
	2
	7.0

	
	Thực tập Thiết kế thời trang trên máy tính
	2
	7.4

	
	Trung bình chung học tập 
	7.8

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện 
	70
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng  5  năm 2015

BẢNG ĐIỂM

Họ và tên HS
:  NGUYỄN ANH PHƯƠNG
Lớp  
: 13 TC - MT
Ngày sinh     
:   08/02/1991
Nơi sinh 
: Tây Ninh
Bậc đào tạo  
:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa  
: 2013 - 2015
Ngành      
:  CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG 
	HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 

2014 - 2015
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	ĐIỂM
HỌC PHẦN

	
	Anh văn chuyên ngành
	2
	9.2

	
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2
	8.3

	
	Marketing
	2
	7.4

	
	Kỹ thuật may áo Jacket
	2
	7.0

	
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	2
	7.7

	
	Thiết kế dây chuyền may công nghiệp
	2
	9.3

	
	Quản lý chất lượng trang phục
	2
	8.0

	
	Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp
	2
	6.3

	
	Thực tập May áo Jacket
	2
	8.8

	
	Thực tập Tin học ứng dụng ngành may
	2
	9.0

	
	Thực tập Thiết kế mẫu công nghiệp
	2
	5.8

	
	Thực tập Cắt may trang phục quần âu, áo sơ mi cơ bản
	2
	7.4

	
	Thực tập Kỹ thuật 1
	3
	6.8

	
	Trung bình chung học tập 
	7.7

	
	Xếp loại học tập 
	Khá

	
	Kết quả rèn luyện
	86
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